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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: 
               SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG




(Ecology)
Mã học phần: 


ENE 319
Số tín chỉ: 


03
Học phần tiên quyết: 

Không

Đào tạo trình độ: 

Đại học

Giảng dạy cho các ngành: 
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản trị Kinh doanh Du lịch, 




Quản lý Môi trường và Nguồn lợi thủy sản
Bộ môn quản lý: 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Viện CNSH & MT
Cho sinh viên năm thứ:
1
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 
38 tiết

- Thảo luận: 


7 tiết 

- Tự nghiên cứu: 

90 giờ
2. Tóm tắt nội dung
học phần 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái bao gồm: sinh thái môi trường đất, nước, sinh thái môi trường đô thị và nông thôn, các hệ sinh thái và nguyên lý sinh thái; nhằm giúp người học hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của các hệ sinh thái, ứng dụng các nguyên lý sinh thái trong khoa học bảo vệ môi trường nói riêng và các lĩnh vực khác của đời sống nói chung.

3. Mục tiêu của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Giới thiệu về sinh thái học
2. Hệ sinh thái

3. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học 
4. Sinh thái môi trường đất và nước

5. Sinh thái đô thị và đô thị sinh thái

6. Sinh thái môi trường nông thôn
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Giới thiệu về sinh thái học
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các khái niệm chung
2. Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ của sinh thái học
3. Môi trường và các vấn đề môi trường sinh thái hiện nay
	1
1

2

	Kỹ năng

1. Lựa chọn đúng phương pháp nghiên cứu sinh thái học
2. Xác định được vai trò của sinh thái học 
3. Đánh giá hiện trạng và nguyên nhân của các vấn đề môi trường hiện nay trên thế giới và Việt Nam
	1
2

2


Chủ đề 2: Hệ sinh thái
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm hệ sinh thái
2. Độ lớn của hệ sinh thái

3. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái

4. Sự chuyển hóa năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái

5. Tính hệ thống và tính phản hồi của hệ sinh thái

6. Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa
	1
2
2

2

2

2

	Kỹ năng
1. Xác định cấu trúc và chức năng, đặc điểm của hệ sinh thái

2. Xác định dòng chuyển hóa năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái

3. Vẽ và phân biệt các chu trình sinh địa hóa chủ yếu
	2
2
1


Chủ đề 3: Một số quy luật cơ bản của sinh thái học
	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các nhân tố môi trường vật lý ảnh hưởng đến hệ sinh thái
· Các nhân tố không sống
· Các nhân tố sống
2. Các tác động của con người đến hệ sinh thái
3. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học
· Quy luật giới hạn sinh thái
· Quy luật tác động tổng hợp các nhân tố sinh thái
· Quy luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái

· Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường
	2

2

3

	Kỹ năng

1. Xác định mối quan hệ giữa sinh vật, con người với môi trường

2. Vận dụng các quy luật của sinh thái trong bảo vệ môi trường và cuộc sống
	2

2


Chủ đề 4: Sinh thái môi trường đất và nước
	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức 

1. Sinh thái môi trường đất

· Đặc điểm môi trường đất

· Sự phát triển của các hệ sinh thái đất 

· Các hệ sinh thái đất ngập nước Việt Nam và những nguy cơ

· Sinh vật chỉ thị môi trường đất

2. Sinh thái môi trường nước

· Đặc điểm môi trường nước
· Sự chuyển hóa vật chất, năng lượng trong môi trường nước
· Sự nhiễm bẩn và khả năng tự làm sạch của nguồn nước
· Sinh vật chỉ thị môi trường nước
	2

2

	Kỹ năng

1. Phân biệt các loại chỉ thị sinh học nước, đất 

2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước, đất tại Việt Nam và trên thế giới
	1

2


Chủ đề 5. Sinh thái đô thị và đô thị sinh thái

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức 

1. Hệ sinh thái đô thị: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc và chức năng
2. Đô thị sinh thái: đặc điểm và các nguyên tắc xây dựng
3. Đô thị hóa và hệ quả của quá trình đô thị hóa

4. Một số vấn đề cấp bách trong đô thị và hướng giải quyết
	2
2

2

3

	Kỹ năng

1. Xác định vai trò, đặc điểm của hệ sinh thái đô thị
2. Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc trong xây dựng đô thị sinh thái
3. Đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường của đô thị
	2
2

2


Chủ đề 6. Sinh thái môi trường nông thôn

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức 

1. Đặc trưng chủ yếu của sinh thái môi trường nông thôn

2. Cấu trúc và chức năng của sinh thái môi trường nông thôn

3. Phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam

· Vùng sinh thái nông nghiệp phía Bắc
· Vùng sinh thái nông nghiệp Bắc Trung bộ
· Vùng sinh thái nông nghiệp Nam Trung bộ
· Vùng sinh thái nông nghiệp phía Nam

4. Một số vấn đề liên quan đến môi trường nông thôn
	2

2

2

2

	Kỹ năng

1. Xác định vai trò, đặc điểm của hệ sinh thái môi trường nông thôn
2. Phân biệt các phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam
3. Đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam
	2

2

2


4. Hình thức tổ chức dạy-học

4.1 Lịch trình chung
	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	5
	
	1
	
	12
	18

	Chủ đề 2
	8
	
	1
	
	18
	27

	Chủ đề 3
	7
	
	1
	
	15
	23

	Chủ đề 4
	7
	
	2
	
	20
	29

	Chủ đề 5
	6
	
	1
	
	15
	22

	Chủ đề 6
	5
	
	1
	
	10
	16

	Tổng cộng
	38
	
	7
	
	90
	135


4.2 Điều kiện hỗ trợ để dạy-học học phần

Để thực hiên được các chủ đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:

Tài liệu học tập & tham khảo theo yêu cầu của học phần

- Phim tư liệu

- Phòng học rộng phù hợp theo số lượng SV, có Internet, Projector, TV

5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Huy Bá
	Sinh thái môi trường học cơ bản
	2005
	ĐHQG Tp. HCM
	Thư viện

	2
	Lương Đức Phẩm
	Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường

Tập 1: Sinh thái học và môi trường
	2009
	Giáo dạo Việt Nam
	Thư viện

	3
	Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết
	Sinh thái môi trường ứng dụng
	2005
	Khoa học Ky thuật
	Thư viện

	4
	Lê Văn Khoa
	Khoa học môi trường
	2004
	Giáo dục, Hà Nội
	Thư viện

	5
	Nguyễn Văn Tuyên
	Sinh thái và môi trường
	1998
	Giáo dục, Hà Nội
	Thư viện

	6
	Manuel Molles
	Ecology: Concepts and Applications
	
	McGraw-Hill Science
	Thư viện

	7
	Anubha Kaushik
	Basics of Environment and Ecology
	2010
	New Age International
	Thư viện


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học
6.1 Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10


	2
	Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, phát biểu ý kiến
	Ghi nhận những ý kiến phát biểu
	5

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo, trả lời câu hỏi nhóm
	15

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	20

	5
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + THP× tr.số


6.2 Lịch thi
Thi kết thúc học phần và thi lại: theo lịch chung của trường.
VIỆN TRƯỞNG          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Ngô Đăng Nghĩa



